
UBND XÃ IA TƠI Biểu số 108/CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày    tháng 01 năm 2024 của UBND xã Ia Tơi)
Đơn vị: 1.000 đồng

NỘI DUNG THU DỰ TOÁN NỘI DUNG CHI DỰ TOÁN

TỔNG SỐ THU 25.234.467 TỔNG SỐ CHI 25.234.467

I. Các khoản thu xã hưởng 100% 150.000 I. Chi đầu tư phát triển 430.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ
lệ(1) 430.000 II. Chi thường xuyên 8.455.217

III. Thu bổ sung 24.654.467 III. Dự phòng 180.000

- Bổ sung cân đối ngân sách 8.485.217
IV. Chi chương trình mục
tiêu

135.250

- Bổ sung có mục tiêu 16.169.250
V. Chi chương trình mục
tiêu quốc gia

16.034.000

IV. Thu chuyển nguồn 0
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UBND XÃ IA TƠI Biểu số 109/CK TC-NSNN

 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày    tháng 01 năm 2024 của UBND xã Ia Tơi)
Đơn vị: 1.000 đồng

TT NỘI DUNG
DỰ TOÁN

THU NSNN THU NSX
A B 1 2

TỔNG THU 77.701.467 25.234.467
I Các khoản thu cân đối ngân sách 165.000 105.000
1 Thu phí, lệ phí 120.000 100.000
2 Thu khác 45.000 5.000

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 52.882.000 475.000
1 Các khoản thu phân chia 52.882.000 475.000
- Thu thuế GTGT 46.440.000
- Thu thuế TNDN 1.216.000
- Thu thuế TNCN 0
- Thu thuế Tài nguyên 290.000
- Thu tiền sử dụng đất 4.300.000 430.000
- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 286.000
- Thu lệ phí trước bạ nhà đất 300.000 45.000
- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tài nguyên khác 20.000
- Thu thuế tiêu thụ đặc biệt 30.000
2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 0 0

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có) 0 0

IV Thu chuyển nguồn 0 0

V Thu kết dư ngân sách năm trước 0 0

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 24.654.467 24.654.467
- Bổ sung cân đối ngân sách 8.485.217 8.485.217
- Bổ sung có mục tiêu 16.169.250 16.169.250
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UBND XÃ IA TƠI Biểu số 110/CK TC-NSNN

 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày    tháng 01 năm 2024 của UBND xã Ia Tơi)
Đơn vị: 1.000 đồng.

ST
T

NỘI DUNG DỰ TOÁN
TỔNG SỐ ĐẦU TƯ

PHÁT
TRIỂN

THƯỜNG
XUYÊN

A B 1=2+3 2 3
TỔNG CHI 25.234.467 430.000 24.804.467

Trong đó:
1. Chi cho công tác dân quân tự về, trật tự an toàn xã

hội
1.450.841 1.450.841

- Chi dân quân tự vệ (Quân sự) 1.282.591 1.282.591
- Chi trật tự an toàn xã hội (Công an) 168.250 168.250

2. Chi giáo dục 0 0,0
3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ 0 0,0
4. Chi y tế 0 0,0
5. Chi văn hóa, thông tin 20.000 20.000
6. Chi phát thanh, truyền thanh 0
7. Chi thể dục, thể thao 20.000 20.000
8. Chi bảo vệ môi trường 40.000 40.000
9. Chi các hoạt động kinh tế
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 5.790.126 430.000 5.360.126

10.1 Quản lý Nhà nước 3.984.484 430.000 3.554.484
10.2 Đảng Cộng sản Việt Nam 634.987 634.987
10.3 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 357.354 357.354
10.4 Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM 258.435 258.435
10.5 Hội Liên hiệp Phụ nữ 192.674 192.674
10.6 Hội Cựu chiến binh 183.596 183.596
10.7 Hội Nông dân 178.596 178.596
11. Chi cho công tác xã hội 20.000 20.000
12. Chi khác (Cán bộ KCT, thôn làng) 1.051.500 1.051.500
13. Dự phòng 180.000 180.000
14. Chi chương trình MTQG 16.034.000 0 16.034.000

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

11.643.000 11.643.000

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 4.058.000 4.058.000
Chương trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới 333.000 333.000

15. Đối ứng chương trình mục tiêu quốc gia từ ngân
sách huyện

628.000 0 628.000

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

218.000 218.000

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 355.000 355.000
Chương trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới 55.000 55.000
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UBND XÃ IA TƠI Biểu số 111/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày    tháng 01 năm 2024 của UBND xã Ia Tơi)
Đơn vị: 1000 đồng

Tên công trình
Thời gian

khởi công -
hoàn thành

Tổng dự toán được duyệt
Giá trị thực

hiện đến
31/12/2023

Giá trị đã
thanh toán

đến
31/12/2023

Dự toán năm 2022

Tổng số

Trong đó
thanh toán
khối lượng
năm trước

Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Trong đó

nguồn đóng
góp của dân

Nguồn cân
đối ngân

sách

Nguồn
đóng góp

TỔNG SỐ 430.000 430.000 430.000
1. Công trình chuyển tiếp
2. Công trình khởi công mới 430.000 430.000 430.000

Nguồn vốn phân cấp đầu tư từ nguồn
thu tiền sử dụng đất trong cân đối

2024 430.000 430.000 430.000
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